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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA VIÊN CHỨC
	1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): NGUYỄN TRUNG THOẠI

	2. Năm sinh: 1976                                      3. Nam/Nữ: Nam

	4. Học hàm:                                   Năm được phong học hàm:

    Học vị: Tiến sĩ                            Năm đạt học vị: 2013

	5. Chức danh nghề nghiệp:                            Chức vụ: Trưởng khoa

	6. Điện thoại: 0983011576                              E-mail: nguyentrungthoai@yahoo.com 

	7. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Trung cấp
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Đại học
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
	Điện khí hoá và Cung cấp điện
	1999

	Thạc sĩ
	Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật điện
	2007

	Tiến sĩ
	Trường Đại học Bách Khoa Côn Minh, Trung Quốc
	Thiết bị truyền tải điện và Tự động hoá
	2013

	8. Quá trình công tác

	Thời gian (Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Đơn vị công tác
	Địa chỉ đơn vị

	6/1999 đến 3/2007
	Giáo viên
	Khoa Điện - Điện Tử Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà. (nay là Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung)
	261, Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

	9/2004 đến 01/2007
	Học viên cao học
	Học Cao học Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành “Kỹ thuật điện”
	

	4/2007 đến 2/2009
	Phó Trưởng Khoa, Phụ Trách Khoa
	Khoa Điện - Điện Tử Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
	261, Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

	9/2009 đến 5/2013
	Nghiên cứu sinh
	Trường Đại học Bách khoa Côn Minh, Trung Quốc
	

	7/2013 đến 7/2017
	Trưởng Khoa
	Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
	261, Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

	8/2017 đến nay
	Trưởng Khoa
	Khoa Điện và Tự động hóa, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
	261, Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

	9. Tên luận văn/luận án khoa học

	Đại học
	Soạn bài giảng cho môn học Tự động không chế - Truyền động điện

	Thạc sĩ
	Ứng dụng mạng nơron điều khiển động cơ từ trở

	Tiến sĩ
	Nghiên cứu các biện pháp phòng sét, kháng băng đường dây truyền tải điện đi qua khu vực phủ băng nặng

	10. Các bài báo đã công bố 

(Chỉ liệt kê các bài báo, bài viết đăng trên tạp chí, thông tin KHCN, kỷ yếu có chỉ số ISSN, liệt kê theo thứ tự thời gian công bố từ trên xuống dưới)

	TT
	Tên bài báo
	Ghi  đầy đủ danh sách tác giả theo thứ tự
	Tên tạp chí, số, năm công bố
	Đánh dấu x nếu được tính điểm GS, PGS, ghi rõ nếu là báo thuộc ISI

	1
	Ứng dụng mạng nơron điều khiển động cơ từ trở
	1. PGS TS. Nguyễn Hữu Phúc;

2. ThS. Nguyễn Trung Thoại
	Tạp chí Công nghiệp, năm 2009
	

	2
	Những yêu cầu của trạm biến áp không người trực đối với việc cải tạo và lựa chọn thiết bị
	1. ThS. Nguyễn Đức Minh;

2. ThS. Nguyễn Trung Thoại
	Hội nghị Khoa học quốc tế về Phát triển năng lượng bền vững lần thứ 2, ISBN: 978-604-913-040-3, Năm 2011
	

	3
	Nghiên cứu mức độ chịu sét đường dây truyền tải 500kV mạch kép cùng trụ
	1. ThS. Nguyễn Trung Thoại;

2. ThS. Nguyễn Đức Minh;

3. ThS. Phan Xuân Lễ
	Hội nghị Khoa học quốc tế năng lượng và phát triển xanh, ISBN: 978-604-913-094-6, năm 2012

	

	4
	Nghiên cứu mức độ chịu sét của đường dây cao áp và siêu cao áp khi dây chống sét không trực tiếp nối đất
	1. TS.Nguyễn Trung Thoại;

2. ThS.Nguyễn Đức Minh
	Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 3 Phát triển năng lượng bền vững, ISBN: 978-604-913-137-0, năm 2013.
	

	5
	Nghiên cứu chỉnh định tham số bộ ổn định hệ thống điện PSS trong điều khiển ổn định công suất điện


	1. ThS. Phan Xuân Lễ;

2. ThS.Nguyễn Đức Minh;

3. TS.Nguyễn Trung Thoại
	Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 3 Phát triển năng lượng bền vững, ISBN: 978-604-913-137-0, năm 2013.
	

	6
	Nghiên cứu sử dụng mạng nơron thích nghi suy luận mờ trong điều khiển ổn định công suất hệ thống điện 

	1. TS. Phan Xuân Lễ;

2. ThS. Tăng Chí Tâm;

3. TS.Nguyễn Trung Thoại;

4. ThS.Nguyễn Lê Minh Trí
	Hội thảo Khoa học quốc tế năng lượng và tăng trưởng xanh khu vực ASEAN 2014, ISBN: 978-604-913-389-3, năm 2015
	

	7
	Ứng dụng phần mềm PSCAD xây dựng mô hình mô phỏng sét đánh đường dây truyền tải cao áp
	TS.Nguyễn Trung Thoại,
	Tạp chí Khoa học Đại học Phú Yên, 45, ISSN: 0866-7780, số 18 năm 2018.
	

	8
	Điều khiển không dây trong hệ thống bơm nước tự động
	1. TS.Nguyễn Trung Thoại;

2. KS.Phạm Duy Phượng,
	Thông tin Khoa học và Công nghệ MITC số 21, năm 2019
	

	9
	Nghiên cứu các biện pháp phòng sét, tan băng cho đường dây truyền tải điện trên không đi qua khu vực băng tuyết,
	TS.Nguyễn Trung Thoại
	Tạp chí Công Thương, ISSN: 0866-7756, Số 8 – Tháng 4 năm 2020


	

	10
	Phân tích mức độ chịu sét đường dây truyền tải điện 220kV khi lắp dây nối đất ngẫu hợp
	TS.Nguyễn Trung Thoại


	Tạp chí Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 14 tháng 6 năm 2021
	

	11
	Cải thiện mức độ chịu sét đường dây truyền tải cao áp khi lắp dây nối đất ngẫu hợp
	TS.Nguyễn Trung Thoại
	Thông tin Khoa học và Công nghệ MITC, Số 26, tháng 11 năm 2021
	

	12
	Mô hình hệ thống giám sát, cảnh báo và xử lý tự động sự cố phá nước cho tàu đánh bắt cá xa bờ
	1.TS.Nguyễn Trung Thoại; 2.ThS. Phạm Duy Phượng
	Thông tin Khoa học và Công nghệ MITC, Số 30, tháng 7 năm 2023
	

	13
	Mô hình hệ thống tưới nước thông minh sử dụng điện năng lượng mặt trời,
	1.TS.Nguyễn Trung Thoại; 2.Nguyễn Như Quỳnh,
	Tạp chí Công Thương, ISSN: 0866-7756, đăng số 2 tháng 6/2023.
	

	14
	Nhiên cứu, chế tạo thiết bị thu gom rác thải trên bề mặt nước ở các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên
	1. TS.Nguyễn Trung Thoại; 2. ThS. Phạm Duy Phượng;

3. Nguyễn Như Quỳnh
	Tạp chí Công Thương, ISSN: 0866-7756, đăng số 13 tháng 6/2024
	

	15
	Mô hình phát điện sử dụng nước sinh hoạt nhà cao tầng kết hợp điện năng lượng mặt trời
	1. TS.Nguyễn Trung Thoại;

2. ThS. Phạm Duy Phượng;

3. Nguyễn Như Quỳnh
	Tạp chí Công Thương, ISSN: 0866-7756, đăng số 15 tháng 6/2024


	

	11. Số lượng văn bằng bảo hộ 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	12. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	1
	Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu từ rác thải sinh hoạt
	Áp dụng vào giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
	Áp dụng từ năm 2016

	2
	Xây dựng mô hình bơm nước tự động không dây
	Đã và đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
	Áp dụng từ năm 2017

	3
	Mô hình bơm nước tự động không dây sử dụng điện năng lượng mặt trời
	Đã và đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
	Áp dụng từ năm 2018

	4
	Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo, nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp
	Là cơ sở để các trường đào tạo nghề trong cả nước tính chi phí đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước
	Áp dụng từ năm 2019

	5
	Nghiên cứu các biện pháp phòng sét, tan băng cho đường dây truyền tải điện trên không đi qua khu vực băng tuyết
	Là cơ sở dự liệu tham khảo hữu ích trong việc thiết kế và cải tạo tan băng đường dây đi qua khu vực băng tuyết các tỉnh miền núi phía Bắc ở nước ta.


	Áp dụng từ năm 2019

	6
	Mô hình hệ thống giám sát mực nước tự động và xử lý lượng nước cảnh báo trong khoang tàu đánh bắt xa bờ
	Đã áp dụng các tàu trên địa bàn Phường Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Áp dụng từ năm 2020

	7
	Xây dựng chương trình đào tạo nghề lắp đặt, bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo
	Áp dụng tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
	Áp dụng từ năm 2021

	8
	Xây dựng giải pháp năng lượng tái tạo hỗn hợp – Theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ
	Áp dụng tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
	Áp dụng đề xuất nguồn tài trợ từ năm 2023 và đã được phê duyệt

	13. Các đề tài/đề án đã nghiệm thu 

	TT
	Tên đề tài /đề án
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (bộ, trường,...)
	Năm nghiệm thu

	1
	Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu từ rác thải sinh hoạt
	CN: TS.Nguyễn Trung Thoại

Thành viên:

KS.Nguyễn Thanh Tước;
ThS.Huỳnh Minh Hoàng;
ThS.Huỳnh Tiến Thắng;
CN.Huỳnh Ngọc Khánh. 
	Bộ Công Thương
	2016

	2
	Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp
	CN: TS.Trần Kim Quyên; 

Phó CN: TS.Nguyễn Trung Thoại; 

TK: TS.Lê Kim Anh; 

Thành viên:

KS.Nguyễn Thanh Tước; 

ThS.Huỳnh Mạnh Nhân; 

ThS.Nguyễn Thị Hồng Nguyên; 

ThS.Trần Ngọc Dũng; 

ThS.Trần Hiếu Nghĩa
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	2018

	3
	Xây dựng chuẩn đầu ra nghề “Lắp đặt Điện công trình” trình độ cao đẳng, trung cấp
	CN: ThS.Dương Trung Kiên; 

Phó CN: ThS.Khuất Quang Tuấn; 

TK: ThS.Vũ Thị Thanh; 

Thành viên:

ThS.Nguyễn Văn Hùng; 

ThS.Nguyễn Đức Thiện; 

CN.Đinh Thị Thu Quỳnh; 

KS.Nguyễn Hữu Nghị; 

ThS.Phạm Hồng Thái;

TS.Nguyễn Trung Thoại
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	2019

	4
	Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp
	CN: TS.Trần Kim Quyên; 

Phó CN: TS.Nguyễn Trung Thoại;

TK: ThS.Huỳnh Mạnh Nhân

Thành viên:

TV: TS.Lê Kim Anh; 

KS.Nguyễn Thanh Tước; 

ThS.Phan Thành Minh; 

ThS.Phan Điền;  

ThS.Nguyễn Thị Hồng Nguyên; 

ThS.Nguyễn Thanh Vân
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	2020

	5
	Xây dựng chuẩn đầu ra nghề “Lắp đặt thiết bị điện” trình độ cao đẳng, trung cấp
	CN: ThS.Dương Trung Kiên; 

Phó CN: ThS.Vũ Xuân Kiên; 

TK: ThS.Vũ Thị Thanh; 

Thành viên:

ThS.Cao Đức Thành; 

ThS.Nguyễn Đức Thiện; 

CN.Đinh Thị Thu Quỳnh; 

KS.Nguyễn Hữu Nghị; 

KS.Vũ Đức Kiên;

TS.Nguyễn Trung Thoại
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	2020

	14. Các sáng kiến đã công nhận

	TT
	Tên sáng kiến
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (tỉnh, trường, ...)
	Năm công nhận

	1
	Xây dựng mô hình hệ thống bơm nước tự động không dây
	Nguyễn Trung Thoại; Phạm Duy Phượng
	Cấp tỉnh
	2018

	2
	Xây dựng định mức KT-KT nghề Tự động hóa công nghiệp
	Nguyễn Trung Thoại; 
	Cấp trường
	2019

	3
	Mô hình hệ thống bơm nước tự động không dây, sử dụng điện năng lượng mặt trời
	Nguyễn Trung Thoại; Phạm Duy Phượng
	Cấp tỉnh
	2019

	4
	Nghiên cứu các biện pháp phòng sét, tan băng cho đường dây truyền tải điện trên không đi qua khu vực băng tuyết
	Nguyễn Trung Thoại;
	Cấp trường
	2020

	5
	Xây dựng chương trình đào tạo nghề lắp đặt, bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo
	Nguyễn Trung Thoại;
	Cấp trường
	2021

	6
	Xây dựng giải pháp năng lượng tái tạo hỗn hợp – Theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ
	Nguyễn Trung Thoại;
	Cấp trường
	2023

	15. Giải thưởng khoa học và công nghệ/hoặc liên quan đến khoa học và công nghệ
(Liệt kê các giải thưởng khoa học và công nghệ đã nhận)

	TT
	Tên công trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Đơn vị trao giải
	Loại giải (nhất,...)
	Năm

	1
	Xây dựng mô hình hệ thống bơm nước tự động không dây
	Nguyễn Trung Thoại; Phạm Duy Phượng
	Hội thi STKT tỉnh Phú Yên lần thứ 7
	Giải Ba
	2017

	2
	Mô hình hệ thống bơm nước tự động không dây, sử dụng điện năng lượng mặt trời
	Nguyễn Trung Thoại; Phạm Duy Phượng
	Hội thi STKT tỉnh Phú Yên lần thứ 8
	Giải Khuyến khích
	2019

	3
	Mô hình hệ thống giám sát mực nước tự động và xử lý lượng nước cảnh báo trong khoang tàu đánh bắt xa bờ
	Nguyễn Trung Thoại; Phạm Duy Phượng
	Hội thi STKT tỉnh Phú Yên lần thứ 9
	Giải Nhì
	2021

	4
	Mô hình hệ thống giám sát mực nước tự động và xử lý lượng nước cảnh báo trong khoang tàu đánh bắt xa bờ
	Nguyễn Trung Thoại; Phạm Duy Phượng
	Hội thi STKT toàn quốc lần thứ 16
	Giải Khuyến khích
	2021

	5
	Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thu gom rác thải trên bề mặt nước
	Nguyễn Trung Thoại; Phạm Duy Phượng
	Hội thi STKT tỉnh Phú Yên lần thứ 10
	Giải Khuyến khích
	2023

	16. Các giáo trình đã xuất bản bởi các Nhà xuất bản

	TT
	Tên giáo trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản

	1
	Giáo trình Kỹ thuật điện
	Chủ biên: TS. Nguyễn Trung Thoại

Thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Khánh Thùy;

Ths. Đặng Mỹ Nhựt
	Cấp trường, năm 2018

	2
	Giáo trình Lắp đặt mạch điện máy công nghiệp
	Chủ biên: TS. Nguyễn Trung Thoại 

Thành viên: 

KS. Lê Lai;

ThS.Phạm Duy Phượng
	Cấp trường, năm 2019

	17. Liệt kê danh sách các môn học/mô đun đã từng dạy

	TT
	Tên môn học/mô đun
	Ngành

	1
	Mạch điện
	CNKT điện, điện tử

	2
	Kỹ thuật điện
	CNKT điện, điện tử

	3
	Khí cụ điện
	CNKT điện, điện tử

	4
	Máy điện
	CNKT điện, điện tử

	5
	Thực tập Máy điện
	CNKT điện, điện tử

	6
	Tự động khống chế truyền động điện
	CNKT điện, điện tử

	7
	Lý thuyết điều khiển tự động
	CNKT điện, điện tử

	8
	Thực tập trang bị điện
	CNKT điện, điện tử

	9
	Hệ thống điện
	CNKT điện, điện tử

	10
	Thiết kế đường dây và trạm biến áp
	CNKT điện, điện tử

	11
	Trang bị điện – điện tử
	Cơ điện tử

	12
	Ứng dụng các nguyên lý điện, điện tử
	Điện công nghiệp

	13
	Lắp đặt, sửa chữa mạch điện máy công nghiệp
	Điện công nghiệp

	14
	Lắp đặt hệ thống truyền động điện
	Điện công nghiệp

	18. Khen thưởng (liệt kê các giấy khen và bằng khen theo thứ tự thời gian)

	TT
	Tên giấy khen/bằng khen
	Năm

	1
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh Niên năm học “2001 - 2002”
	04/10/2002, BCH Tỉnh Đoàn Phú Yên/Quyết định số 03/QĐ-KT

	2
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm Phong trào Thanh Niên tình nguyện “1996 - 2005”
	22/8/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên/Quyết định số 1840/KT

	3
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “LAO ĐỘNG GIỎI” và hoạt động Công Đoàn năm 2008
	17/02/2009, BCH Liên Đoàn Lao Động tỉnh Phú Yên/ Quyết định số 21/QĐ-LĐLĐ

	4
	Kỷ niệm chương “VÌ THẾ HỆ TRẺ” về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn
	26/9/2012, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	5
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt Học tốt” năm học 2016-2017
	12/10/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương/Quyết định số 3908/QĐ-BCT

	6
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc đạt giải trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 7(2016-2017)
	10/11/2017, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên/Quyết định số 235/QĐ-LĐLĐ

	7
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi tay nghề Bộ Công Thương năm 2018
	30/3/2018, Bộ Trưởng Bộ Công Thương /Quyết định số 1035/QĐ-BCT

	8
	Bằng khen Đã có nhiều thành tích trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập 1978-2018
	16/8/2018, Bộ Trưởng Bộ Công Thương/Quyết định số 2908/QĐ-BCT

	9
	Bằng khen Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương
	19/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương/Quyết định số 4328/QÐ-BCT

	10
	Bằng khen Đã có thành tích sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” năm học 2018-2019
	13/11/2019, Bộ Trưởng Bộ Công Thương/Quyết định số 3403/QĐ-BCT

	11
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, năm học 2019-2020.
	13/11/2020, BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam/Quyết định số 294/QĐ-CĐCT

	12
	Giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2016-2020”
	05/4/2021, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa/QĐ số 561-QĐ/TU

	13
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc đạt giải trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 9(2020-2021)
	10/12/2021, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên/Quyết định số 238/QĐ-LĐLĐ

	14
	Bằng khen Thành viên nhóm tác giả đạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 9(2020-2021)
	21/12/2021, UBND tỉnh Phú Yên/Quyết định số 1867/QĐ-KT

	15
	Bằng khen Đã có thành tích đoạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16(2020-2021)
	30/12/2021, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam/Quyết định số 1167/QĐ-LHHVN

	16
	Bằng khen Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương
	28/3/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương/Quyết định số 517/QÐ-BCT

	17
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt Học tốt” năm học 2020-2021
	08/12/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương/Quyết định số 2348/QĐ-BCT

	18
	Bằng khen Đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
	01/5/2023, Thủ Tướng/Quyết định số 463/QĐ-TTg

	19
	Bằng khen Lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2023
	02/8/2023, BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam/Quyết định số 298/QĐ-CĐCT

	20
	Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2021-2022 và 2022-2023
	20/02/2024, Bộ Trưởng Bộ Công Thương/Quyết định số 361/QĐ-BCT


Phú Yên, ngày 05 tháng 01 năm 2025
	
	NGƯỜI VIẾT
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Trung Thoại
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